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HỘI THÁNH TIN LÀNH NHƠN PHÚ 

    Chương trình đọc và học Kinh Thánh 
                

 

 
Chúa nhật:  

28/07/2024 

 

Bài 12 

BÀI TRẮC NGHIỆM KINH THÁNH TRONG TUẦN 

Đọc Kinh thánh:  Giăng 10-16 

Thời gian cuối nộp bài : Chúa nhật: 04/08/2024 

 LƯU Ý: XIN CHỌN 1 ĐÁP ÁN ĐÚNG NHẤT BẰNG CÁCH KHOANH TRÒN 

1. Xin cho biết đặc điểm của người chăn chiên hiền lành mà Chúa Giê-xu dạy? 

a. Người chăn đi trước chiên theo sau 

b. Người chăn gọi tên chiên và chiên quen tiếng người chăn 

c. Người chăn hy sinh sự sống vì chiên 

d. Tất cả các trên đều đúng 

2. Xin cho biết đặc điểm của kẻ trộm và kẻ chăn chiên thuê? 

a. Kẻ trộm không vào bằng cửa chuồng chiên; chiên không quen tiếng và 

chẳng theo kẻ trộm; kẻ trộm đến để cướp giết và hủy diệt chiên.  

b. Còn kẻ chăn thuê thì chẳng lo lắng đến chiên, bỏ chiên chạy trốn khi thấy 

muông sói đến. 

c. Cả câu a và câu b đều đúng 

d. Cả câu a và câu b đều sai 

3. Xin cho biết ý nghĩa phép lạ Chúa Giê-xu khiến La-xa-rơ sống lại? 

a. Bày tỏ thẩm quyền của Chúa Giê-xu trên sự sống và sự chết 

b. Đức Chúa Trời được vinh hiển 

c. Bày tỏ Chúa Giê-xu là Đấng đến từ Đức Chúa Trời 

d. Cả ba câu trên đều đúng 
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4. Xin cho biết phản ứng của những người Pha-ri-si và các thầy tế lễ cả sau 

khi biết tin về phép lạ Chúa Giê-xu gọi La-xa-rơ sống lại? 

a. Nhiều người thấy việc Chúa Giê-xu làm thì tin Ngài 

b. Họ lo lắng dân chúng sẽ tin Chúa Giê-xu và người Rô-ma sẽ tiêu diệt dân 

Do Thái vì Chúa Giê-xu 

c. Họ lập mưu giết Chúa Giê-xu 

d. Cả câu b và câu c đều đúng 

5. Xin cho biết Phúc âm Giăng ký thuật ai là người đã xức dầu thơm quí giá và 

lấy tóc mình mà lau chân Chúa Giê-xu trước Lễ Vượt Qua? 

a. Người đàn bà xấu nết                           c. Ma-ri, là em của La-xa-rơ 

b. Ma-ri                                                    d. Tất cả đều đúng 

6. Xin điền vào chỗ trống trong câu Kinh Thánh: “Hô-sa-na! Chúc phước cho 

Đấng nhân danh Chúa mà đến, là …………………!” 

a. Chúa của Y-sơ-ra-ên                                     c. Chúa của Giu-đa 

b. Vua của Y-sơ-ra-ên                                           d. Vua của Giu-đa 

7. Hãy cho biết Giăng đã mô tả Giu-đa Ích-ca-ri-ốt là kẻ phản Chúa Giê-xu thế 

nào? 

a. Là con trai của Si-môn 

b. Vốn là tay trộm cắp, và giữ túi bạc, trộm lấy của người ta để ở trong  

c. Bị ma quỉ gieo mưu phản Chúa Giê-xu vào lòng 

d. Cả ba câu trên đều đúng 

8. Xin cho biết nội dung điều răn mới Chúa Giê-xu truyền cho các môn đồ phải 

vâng giữ? 

a. Phải yêu nhau như cách Chúa Giê-xu đã yêu họ 

b. Phải yêu kẻ lân cận như mình 

c. Phải kính Chúa yêu người 

d. Cả ba câu trên đều đúng 
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9.  Qua lời dạy của Chúa Giê-xu cho Phi-líp và các môn đồ, xin cho biết phương 

cách để lời cầu nguyện được nhậm (Giăng 14:8-14)? 

a. Phải tin Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời 

b. Nhân danh Chúa Giê-xu mà cầu xin 

c. Cả câu a và câu b đều đúng 

d. Cả câu a và câu b đều sai 

10. Xin điền vào chỗ trống trong câu Kinh Thánh “Ta ..(1).. sự bình an lại cho 

các ngươi; ta ..(2).. sự bình an ta cho các ngươi; ta ..(3).. các ngươi sự bình an 

chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi”  

a. (1) ban; (2) cho; (3) ban 

b. (1) để; (2) cho; (3) ban 

c. (1) để; (2) ban; (3) cho 

d. (1) cho; (2) để; (3) ban 

11. Qua ví dụ về gốc nho và nhánh Chúa Giê-xu dạy các môn đồ phương cách 

nào để sống kết quả? 

a. Cứ ở trong Chúa, có mối liên hệ bền chặt với Chúa và Lời Chúa luôn ở 

trong lòng mình 

b. Phải để Chúa tỉa sửa đời sống mình  

c. Cả câu a và câu b đều đúng  

d. Cả câu a và câu b đều sai 

12. Chúa Giê-xu dạy các môn đồ cần ý thức điều gì khi đối diện với sự ghen 

ghét của người thế gian vì đức tin? 

a. Người thế gian đã ghét Chúa Giê-xu trước 

b. Cơ Đốc nhân không thuộc về thế gian này 

c. Đầy tớ không mong đợi được đối xử tốt hơn chủ mình 

d. Cả ba câu trên đều đúng 
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13. Chúa Giê-xu đã cho biết vai trò của Đức Thánh Linh đối với các môn đồ 

như thế nào? 

a. Đức Thánh Linh sẽ dẫn môn đồ vào mọi lẽ thật 

b. Đức Thánh Linh tỏ bày những điều thuộc về tương lai cho họ biết 

c. Đức Thánh Linh dạy họ về Chúa Giê-xu 

d. Cả ba câu trên đều đúng 

14. Xin điền vào chỗ trống trong câu Kinh Thánh:  “Còn ít lâu các ngươi sẽ 

chẳng thấy ta; rồi ít lâu nữa các ngươi lại thấy ta, vì ta……………………”  

a. đi về thiên đàng 

b. đi về cùng Cha 

c. sống lại 

d. Cả ba câu trên đều sai 

15. Xin viết lại câu Kinh Thánh tương ứng với hình minh họa 

…………………………………………..  

………………………………………………. 

…………………………………………...  

…………………………………………..  

…………………………………………… 


